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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


TRUNG ĐẠO 3 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


TRUNG ĐẠO 4 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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TRUNG ĐẠO 


1 12 nhân duyên - Kinh Do Duyên Vô 
Minh — Tương II, 111 


Do Duyên Vô Minh — Tương II, III 
1)... Trú ở Sàvatth1... 


2) - Này các Tÿ-kheo, do duyên vô mình nên có 
hành. Do duyên hành nên có thức. Do duyên thức 
nên có danh sắc, do duyên danh sắc nên có sắu xứ, 
do duyên sáu xứ nên có xúc, do duyên xúc nên có 
thọ, do duyên thọ nên có ái, do duyên ái nên có thú, 
do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên có sanh, 
do duyên sanh nên có già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
khởi lên. 


3) - Bạch Thế Tôn, thế nào là già chết? Và già chết 
này là của a1? 

Thế Tôn đáp: 

- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: ”Thê nào là già chêt, và già chêt này là của a1?”, 
hay này Tỷ-kheo, Ong có thê nói: “Già chêt là khác 
và người già và chêt là khác”, hai câu hỏi này nghĩa 
là một, chỉ có văn saI khác. 
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Này Tỷ-kheo, 


Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiên: "Sinh mạng và 
thân thê là khác”, chỗ ây không có Phạm hạnh trú. 


Này lỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai 
thuyêt pháp theo trung đạo (và nói): 'Do duyên 
sanh nên có già chết£". 


4) - Bạch Thể Tôn, thể nào là sanh và sanh này là 
của ai? 


Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: "Thế nào là sanh, và sanh này là của ai?", hay 
này Tý-kheo, Ông có thê nói: "Sanh là khác và người 
sanh là khác”, hai câu hỏi này có nghĩa là một, chỉ có 
văn sai khác. Này Tý-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: 
"Sinh mạng và thân thê là một", chỗ ấy không có 
Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: 
"Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ây không có 
Phạm hạnh trú. 


Này Tý-kheo, từ bỏ hai cực đoan nảy, Như Lai thuyết 


pháp theo trung đạo (và nói): "Do duyên hữu nên có 
sanh”. 
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5) - Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu và hữu này của 
ai2 

Thể Tôn nói: 

- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
hỏi: "Thế nào là hữu và hữu này của ai?", hay Ông 
có thê nói: "Hữu khác và người có hữu này khác", 
hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ- 
kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là 
một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tý-kheo, 
chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", 
chỗ ây không có Phạm hạnh trú. 


Này Tý-kheo, từ bỏ hai cực đoan nảy, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo (và nói): " Do duyên thủ nên 
có hữu ". 

6) Bạch Thế Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai? 
...(như trên)... Do duyên ái nên có thủ. 

7)... Do duyên thọ nên có ái... 

8)... Do duyên xúc nên có thọ... 

9)... Do duyên sáu xứ nên có Xúc... 


10)... Do duyên danh sắc nên có sáu xứ... 
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11)... Do duyên thức nên có danh sắc... 
12)... Do duyên hành nên có thức... 


13) Bạch Thể Tôn, thế nào là các hành, và các hành 
này là của a1? 


Thế Tôn đáp: 


- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?", 
hay này Tý-kheo, Ông có thê nói: "Các hành là khác 
và người có các hành này là khác”, hai cầu hỏi này 
là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có 
(tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy 
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có 
(tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy 
không có Phạm hạnh trú. 


Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai 
thuyêt pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên vô 
mình nên có các hành". 


Này Tỷ-kheo, 
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14) Như câu hỏi: "Thế nào là già chết và già chết này 
là của ai?". Hay "Già chết là khác và người có già 
chết là khác?" hay "Sinh mạng và thân thể này là 
một", hay "Sinh mạng và thân thể là khác", zđ cả đều 
được đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây ta-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho 
tương lai không thể sanh khởi. 


Này Ty-kheo, do sự ly tham, đoạn điệt vô minh 
một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyêt, xuyên 
tạc liên hệ ây hay bât cứ loại nào (sẽ được đoạn 
tận...). 


15) Như câu hỏi: "Thế nào là sanh và sanh này là 
của al1?". Hay "Sanh là khác và người có sanh là 
khác", hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh 
mạng và thân thê là khác", tất cả đều được đoạn tận, 
cắt đứt từ gốc rễ làm cho như thân cây ta-la, làm cho 
không thể hiện hữu, khiến trong tương lai không thể 
sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, 
xuyên tạc liên hệ ây hay bất cứ loại nào (sẽ được 
đoạn tận...). 


16) Thế nào là hữu... 


17) Thế nào là /bủ... 
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18) Thế nào là ái... 

19) Thế nào là £họ... 

20) Thế nào là xức... 

21) Thể nào là sáu xứ... 
22) Thế nào là đanh sắc... 


23) Thế nào là /h#ức... Này các Tý-kheo, do sự ly 
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp 
luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại 
nào (sẽ được đoạn tận...). 


24) Như câu hỏi: "Thế nào là các bành và các hành 
này là của a1?”. Hay "Các hành là khác và người có 
các hành này là khác”, hay "Sinh mạng và thân thể 
là một ", hay "Sinh mạng và thân thê là khác"; tất cả 
đều được đoạn tận cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như 
thân cây ta-la, làm cho không thê hiện hữu, khiến cho 
trong tương lai không thê sanh khởi. 


Do Duyên Vô Minh -— 1 Iótu2 


1)... Trú ở Sàvattl. 
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2).... Này các Tỷ-kheo, do duyên võ mình nên có 
hành. Do duyên hành nên có thức. Do duyên thức 
nên có danh sắc, do duyên danh sắc nên có sắu xứ, 
do duyên sáu xứ nên có xúc, do duyên xúc nên có 
thọ, do duyên thọ nên có ái, do duyên ái nên có thú, 
do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên có sanh, 
do duyên sanh nên có già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não 
khởi lên. 


3) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể nói: "Thế nào là 

và già chết này của ai?" Hay này các Tý- 
kheo, các Ông có thê nói: "Già chết là khác và người 
có già chết là khác" hai câu này đồng một nghĩa, chỉ 
có văn sai khác. Này các Tyỷ-kheo, 


. Này các Tý-kheo, chỗ nào có (tà) 
kiên: "Sinh mạng là khác, thân thê là khác”, chô ây 
không có Phạm hạnh trú. 


Này các Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy Như Lai 
thuyêt pháp theo trung đạo, nói răng: 'Do duyên 
sanh có già chêt..”.. 


4) Thế nào là sanh?... 
5) Thế nào là hữu?... 
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6) Thế nào là thủ?... 

7) Thế nào là ái?... 

8) Thế nào là thọ?... 

9) Thế nào là xúc?... 

10) Thế nào là sáu xứ?... 

11) Thế nào là danh sắc)... 

12) Thế nào là thức?... 

13) Này các Tý-kheo, các Ông có thê nói: "Thế nào 
là và các hành này là của aI1?” Hay này các 
Tỷ-kheo, các Ong có thê nói: "Các hành và người có 
các hành này khác”, hai câu hỏi ây đông nghĩa, chỉ 
có văn sai khác. Này các Tyỷ-kheo, chô nào có (tà) 
kiên: "Sinh mạng và thân thê là một”, chô ây, này các 
Tỷ-kheo, không có Phạm hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, 


chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", 
chồ ây, này các Tỷ-kheo, không có Phạm hạnh trú. 


Này các Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan â ây, Như Lai 
thuyết pháp theo trung đạo nói rằng: "Do duyên vô 
minh, có các hành”. 
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14) Do sự đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn 
toàn, các tạp luận, dỊ thuyêt, xuyên tạc liên hệ ây hay 
bât cứ loại nào... 

15) Thế nào là sanh”... 

16) Thế nào là hữu?... 

17) Thế nào là thủ?... 

18) Thế nào là ái?... 

19) Thế nào là thọ?... 

20) Thế nào là xúc?... 

21) Thế nào là sáu xứ?... 

22) Thế nào là danh sắc?... 


23) Thế nào là thức)... 


24) "Thế nào là hành và những hành này là của ai?" 
Hay “Các hành là khác và có ai có những hành này 
là khác", hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay 
"Sinh mạng và thân thê là khác": 
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2 12 nhần duyên - Kinh Jànussoni — 
Tương II, 138 


dJànussoni — 7ơng II, 138 
1)... Trú ở Sàvatth. 


2) Rôi Bà-la-môn JànussonI đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm... 

Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ]ànussomI bạch Thê 
Tôn: 


3) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan. 


4) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu không 
có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều không có, ấy là cực đoan 


Này Bà-la-môn, ứ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo 
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5) Do duyên vô mình nên có hành. Do duyên hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc, do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên 
có át, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có 
hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. 


Nhưng do ÑỆƒWWfR8fWiifl vô mịn nó: các: 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên át diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 


6) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế 
Tôn: 


- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả Gotamal... 
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3 12 nhân duyên - Kinh Kaccàyanaøotta 
— Tương II, 36 


Kaccàyanagotta — Tương II, 36 
1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ)... 


2) Rồi Tôn giả Kaccàyanagotta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kaccàyanagotta 
bạch Thê Tôn: 


- "Chánh kiến, chánh kiến", bạch Thể Tôn được 
nói đên nhự vậy. Bạch Thê Tôn, cho đến như thể nào 
là chánh kiên ? 

4) - Này Kaccàyana, thế giới này phân lớn y chỉ 
vào hai cực đoan này: có và không có. 

5) Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn 
thê giới tập khởi, vị ây không châp nhận thê giới là 
không có. 


Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn 
thê giới đoạn diệt, vị ây không châp nhận thê giới là 
có. 
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6) Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị 
thiên kiên trói buộc, phân lớn thê giới này là vậy. 


Và ai với tâm không trú trước, chấp thủ phương tiện 
ẤY, không chấp thủ thiên chấp tùy miền ây, không có 
chấp trước, không trú trước, vị ây không có nghĩ: 
"Đây là tự ngã của tôi". Khi khô sanh thời xem là 
sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy không có 
nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào aI 
khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này 
Kaccàyana là chánh tri kiến. 


“chôn ấ he đạm in CỬ 


8) Vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên át, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, 
chết, sâu, bỉ, khổ, ưu, não được khởi lên. 


Nhưng do BE ›ó ri: c.ị: c‹-: 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức điệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
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diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên át diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 
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4 12 nhân duyên - Kinh Lõa Thể - 
Tương II, 39 


Lõa Thể — 7ơng IL, 39 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào RàJagaha đê khât thực. 


3) Lõa thê Kassapa thây Thế Tôn từ xa đi đến. Sau 
khi thấy, lõa thể Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng 
một bên. 


4) Đứng một bên, lõa thể Kassapa bạch Thể Tôn: 


- Chúng tôi muôn hỏi Tôn giả Gotama vê một vân 
đê. Nêu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi 
câu hỏi. 


- Này Kassapa, nay không phải thời đề hỏi. Chúng ta 
đã vào trong làng. 
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5) Lần thứ hai, lõa thê Kassapa bạch Thế Tôn: 

- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vẫn 
đê. Nêu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi 
câu hỏi. 


- Này Kassapa, nay không phải thời đề hỏi. Chúng ta 
đã vào trong làng. 


6) Lần thứ ba, lõa thể Kassapa... (như trên)... Chúng 
ta đã vào trong làng. 


Khi được nói vậy, lõa thê Kassapa bạch Thế Tôn: 


- Nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi Tôn giả 
Gotama nhiêu chuyện. 


- Vậy hãy hỏi đi, này Kassapa, như Ông muốn. 


7) Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm 
ra? 


Thế Tôn đáp: 
- Không phải vậy, này Kassapa. 


8) Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác 
làm ra? 


Thế Tôn đáp: 
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- Không phải vậy, này Kassapa. 


9) Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do mình làm 
ra và do người khác làm ra? 


Thế Tôn đáp: 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

10) Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự 
mình làm ra, không do người khác làm ra, khô đo f# 
nhiên sanh? 

Thế Tôn đáp: 

- Không phải vậy, này Kassapa. 

11) Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không có? 


- Này Kassapa, không phải khổ không có. Khô có, 
này Kassapa. 


12) - Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không 
tháy khô. 
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13) - Được hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải tự 
mình làm ra", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này 
Kassapa". Được hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải 
do người khác làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải 
vậy, này Kassapa”. Được hỏi: “ôn giả Gotama, khô 
có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra?", 
Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Được 
hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khô không do tự mình 
làm ra và không do người khác làm ra, khổ do tự 
nhiên sanh?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này 
Kassapa". Được hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khô 
không có?", Ngài trả lời: "Không phải khô không có. 
Khổ có, này Kassapa". Được hỏi: "Như vậy Tôn giả 
Gotama, không biết, không thấy khô?", Ngài trả lời: 
"Này Kassapa, không phải Ta không biết, không thấy 
khô. Này Kassapa, Ta biết khổ, này Kassapa, Ta thấy 
khô". Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy nói lên cho con 
vê khổ, bạch Thế Tôn, Thể Tôn hãy thuyết cho con 
về khổ. 


14) - Một người làm và chính người làm ây cảm thọ 
(Kêt quả). Này Kassapa, như Ông gọi ban đầu "khô 
do tự mình làm ra”, như vậy có nghĩa là thường 
kiến. 


Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này 
Kassapa, như vậy đôi với người bị cảm thọ, được xảy 


TRUNG ĐẠO 27 


ra như: "Khô do người khác làm ra”, như vậy có 
nghĩa là đoạn kiên. 


15) Này Kassapa, 


con đường trung đạo. Vô mnh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên át, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não được khởi lên. 


Nhưng do sự ly tham, đoạn điệt vô mình một cách 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 


16) Khi được nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn, như người dựng đứng 
lại những øì bị quăng ngã xuông, phơi bày ra những 
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øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay 

Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với Thế Tôn, 
con xin thọ đại giới. 


17) - Này Kassapa, aI trước kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật 
này, : sau khi sống bốn 
tháng biệt trú, nêu chúng Tăng đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới đề thành vị Tỷ-kheo. 


18) - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú; 
sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng 
ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin 
sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn năm 
nếu chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng cho con 
xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


19) Và lõa thê Kassapa được xuất Ø1a VỚI Thế Tôn 
và được thọ đại giới. 
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20) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Kassapa ở 
một mình, an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, 
tỉnh cần. Và không bao lâu vị này chứng được mục 
đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến; đó là 
vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay trong đời sông 
hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú. VỊ này chứng tr1: " Sanh đã tận. Phạm hạnh 
đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại 
trạng thái này nữa ". 


21) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán 
nữa 
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5 12 nhân duyên - Kinh Một Vị - Tương 
II, 138 

Một Vị — Tương II, 138 

1)... Trú Tại Sàvatth. 

2) Rồi một vị Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi 

đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 

thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 

thân hữu bèn ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, vị Bà-la-môn ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động là 
người cảm thọ? 


- Này Bà-la-môn, 


4) Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động 
khác, người cảm thọ khác ? 


 e-wxxzxna 
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Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Thế Tôn 
thuyêt pháp theo 


5) Do duyên vô mình nên có hành. Do duyên hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc, do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên 
có át, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có 
hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. 


Nhưng do ÄỆƒWff f8fBiff vỏ mịn nó: các! 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 


6) Khi được nói vậy, vị Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 


- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả Gotamal!... Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con 
xin trọn đời quy ngưỡng. 
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dJànussoni — Tương II, 138 
1)... Trú ở Sàvatth. 


2) Rôi Bà-la-môn JànussonI1 đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm... 

Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn ]ànussomI bạch Thê 
Tôn: 


3) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ây là một cực đoan. 


4) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu không 
có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều không có, ấy là cực đoan 


Này Bà-la-môn, ứ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo 


5) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành 


nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc, do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên 
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có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên 
có át, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có 
hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. 


Nhưng do §Ệƒ(WfR8fđiifl vô mịn nó: các: 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên át diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 


6) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế 
Tôn: 


- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả Gotamal... 


Thuận Thế Phái — 7øng II, 140 


1)... Trú ở Sàvatth1. 
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2) Rồi một Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thê đi đến 
Thê Tôn... 


Ngôi xuống một bên, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


3) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, là chấp kiến thứ nhất 


4) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không 
có? 


- Này Bà-la-môn, 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu là môt? 


- Này Bà-la-môn, tắt cả đều là một, là chấp kiến thứ 


6) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu là 
nhiêu ? 


- Này Bà-la-môn, tắt cả đều là nhiêu, là chấp kiến thứ 
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Này Bà-la-môn, fử bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo 


7) Do duyên vô mình nên có hành. Do duyên hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc, do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên 
có át, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có 
hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. 


Nhưng do ÄỆƒWff f8fBiff vỏ mịn nó: các! 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bi, khổ, ưu, não đêu diệt. 


8) Khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


- Thật là v1 diệu, thưa Tôn giả Gotamal... con xin trọn 
đời quy ngưỡng. 
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TRUNG ĐẠO 


6 12 nhân duyên - Kinh Thuận Thế Phái 
— Tương LI, 140 

Thuận Thế Phái — 7øng II, 140 

1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Rồi một Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thế đi đến 
Thê Tôn... 


Ngôi xuống một bên, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


3) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu có? 


- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, là chấp kiến thứ nhất 


4) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu không 
có? 


- Này Bà-la-môn, 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu là môt? 


- Này Bà-la-môn, tắt cả đều là một, là chấp kiến thứ 


TRUNG ĐẠO 38 


6) Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đêu là 
nhiêu ? 


- Này Bà-la-môn, tắt cả đều là nhiêu, là chấp kiến thứ 


Này Bà-la-môn, fử bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo 


7) Do duyên vô mình nên có hành. Do duyên hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc, do 
duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên 
có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên 
có át, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có 
hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên 
có già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. 


Nhưng do ÑỆỆWfR8fHifÏ vó mịn: cao: cá c¡ 
hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xư diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 
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8) Khi nghe nói vậy, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal... con xin trọn 
đời quy ngưỡng. 
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7 12 nhân duyên - Kinh Tỉmbaruka — 
Tương II, 45 


Tỉmbaruka — 7ơng II, 45 
1) Trú ở Sàvatth1... 


2) Rồi du sĩ Timbaruka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế 
Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ tự mình làm 
ra? 


Thế Tôn đáp: - Không phải vậy, này Timbaruka. 


4) Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do 
người khác làm ra? 


Thế Tôn đáp: - Không phải vậy, này Timbaruka. 


3) Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do tự 
mình làm ra và do người khác làm ra? 


Thế Tôn đáp: - Không phải vậy, này Timbaruka. 
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6) Thưa Tôn giả Gotama, lạc khổ không do tự mình 
làm ra, không do người khác làm ra; vậy có phải lạc 
khó do tự nhiên sanh? 


Thế Tôn đáp: - Không phải vậy, này Timbaruka. 


/}= Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải không có lạc 
khó? 


8) - Này Timbaruka, không phải không có lạc khô. 
Này Timbaruka, có lạc khô. 


- Nếu vậy, Tôn giả Gotama Không biết, không thấy 
lạc khổ. 


9) - Này Timbaruka, không phải Ta không biết, 
không thấy lạc khô. Này Timbaruka, Ta biết lạc khô. 
Này Timbaruka, Ta thấy lạc khô. 


10) - Được hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc 
khô do tự mình làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải 
vậy, này Timbaruka". Được hỏi: "Thưa Tôn giả 
Gotama, có phải lạc khô do người khác làm ra?", 
Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Timbaruka". 
Được hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ 
do tự mình làm ra và do người khác làm ra?”, Ngài 
đáp: "Không phải vậy, này Timbaruka". Được hỏi: 
"Thưa Tôn giả Gotama, không phải do tự mình làm 
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ra, không do người khác làm ra, có phải lạc khổ do 
tự nhiên sanh?", Ngài đáp: "Không phải vậy, này 
Tìmbaruka"”. Được hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có 
phải lạc khổ không có?", Ngài đáp: "Này Timbaruka, 
không phải không có lạc khổ, này Timbaruka, có lạc 
khổ". Được hỏi: "Như vậy Tôn giả Gotama không 
biết, không thấy lạc khổ?", Ngài đáp: "Này 
Timbaruka, không phải Ta không biết, không thấy 
lạc khổ. Này Timbaruka, Ta biết lạc khổ. Này 
Tìimbaruka, Ta thấy lạc khổ". Vậy Tôn giả Gotama 
hãy nói lên cho con về lạc khổ. Vậy Tôn giả Gotama 
hãy thuyết cho con về lạc khổ. 


11) 


12) 


13) Này Timbaruka, từ bỏ hai cực đoan ây, Như Lai 
thuyêt pháp theo 


Vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên át, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bị, 
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khổ, ưu, não được khói làn. NNNNNNXNN 
Nhưng do WWWW(U(U[GI vo ịịn! mộ: cóc! 


hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ điệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên át diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chất, sâu, 
bỉ, khổ, ưu, não đêu diệt. 


14) Khi được nói vậy, du sĩ Timbaruka bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... (như trên)... Và 
nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỷ-kheo Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 
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8 37 Bồ đề phần - Kinh ĐẠO LỘ 1 - 
Tăng L, 542 


ĐẠO LỘ 1 — Tăng I, 542 


1. - Này các Tý-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 

ba? 

-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-. Trung đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cô đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, 
thây như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng” và rơi vào say đấm trong các dục vọng. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thâm cô đạo lộ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lô? 

= Ở đây, này các Ty-kheo, có người sống lõa thể, 
sống phóng túng, không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đô ăn mang 
đên, không nhận đô ăn đặc biệt nâu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đô ăn từ nơi 
nôi chảo, không nhận đô ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận 
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đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
không uông cháo. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay viấy chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miêng. VỊ â ây nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị â ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, ăn bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng đề sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đồng rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
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mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhố râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngôi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sống theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tân, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuông nước tắm để Øột sạch tội lỗi. Như 
vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ấy sông thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khổ thân thể. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 
3. Và này các Tý-kheo, thế nào là trung đạo? 


-Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp 
phục, tham ưu ở đời, quán " các cảm thọ 

.. quán tâm trên tâm ... quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp nhục tham 
ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo. Ba pháp này, 

này các Ty-kheo, là ba đạo lộ. 


ĐẠO LỘ 2~ Tăng L, 545 


1. Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 
ba? 
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-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-_ Trung đạo lộ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thâm có đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có người nói như sau, 
thấy như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là thâm có đạo lộ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi 
nổi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận 
đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
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không uống cháo. Vị â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ã ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay vị ây chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, án bột gạo cháy, án bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo băng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
mặc áo 'băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhỗ râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sông theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên Øiường gai, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như 
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vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khô thân thê. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khô đạo lộ. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là trung đạo lộ? 

- Ở đây, này các Týỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô 
găng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích 
khiến cho các ác, bắt thiện pháp đã sanh được trừ 
diệt, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý 
muốn cô gắn ø, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể 
duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý 
muốn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


- Viấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục định 


tinh cần hành, tu tập thần túc thông câu hữu với 
tinh tân định tình cân hành, tu tập thần túc thông 
câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần 
túc thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành. 


- „ tập tu tẬp 2 Hàm tu tập niệm căn, tu 


căn, tu tẬp 


- sử tập tín lực, tu tập tần lực, tu tập niệm lực, tu 
tập định lực, tu tập tuệ lực, 
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- Tu tập niệm giác chỉ, tu tập trạch pháp giác chị, 
tu tập tinh tân giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập 
khinh an giác chị, tu tập định giác chị, tu tập xả 
giác chĩị, 

- Tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập 
chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh 
mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu 
tập chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 
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9 37 Bồ đề phần - Kinh ĐẠO LỘ 2 - 
Tăng L, 545 


ĐẠO LỘ 1 — Tăng I, 542 


1. - Này các Tý-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 

ba? 

-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-. Trung đạo lộ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cô đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, 
thây như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng” và rơi vào say đấm trong các dục vọng. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là thâm cô đạo lộ. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

= Ở đây, này các Ty-kheo, có người sống lõa thể, 
sống phóng túng, không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đô ăn mang 
đên, không nhận đô ăn đặc biệt nâu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đô ăn từ nơi 
nôi chảo, không nhận đô ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận 
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đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
không uông cháo. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay viấy chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miêng. VỊ â ây nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị â ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, ăn bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đồng rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ cỏ 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
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mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhố râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngôi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sống theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tân, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuông nước tắm để Øột sạch tội lỗi. Như 
vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ấy sông thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khổ thân thể. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 
3. Và này các Tý-kheo, thế nào là trung đạo? 


-Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp 
phục, tham ưu ở đời, quán " các cảm thọ 

.. quán tâm trên tâm ... quán trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp nhục tham 
ưu ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo. Ba pháp này, 

này các Ty-kheo, là ba đạo lộ. 


ĐẠO LỘ 2~ Tăng L, 545 


1. Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là 
ba? 
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-_ Thâm cô đạo lộ, 
-_ Kịch khổ đạo lộ, 
-_ Trung đạo lộ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thâm có đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tý-kheo, có người nói như sau, 
thấy như sau: "Không có tội lớn trong các dục 
vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là thâm có đạo lộ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 

= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất 
thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, 
không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi 
nôi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không 
nhận đô ăn đặt giữa những cây gậy. không nhận 
đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ 
ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ 
người đản bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, 
không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu, không ăn cá, 
thịt, không uống rượu nấu, rượu men, cho đến 
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không uống cháo. Vị â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ã ăn tại 
hai nhà, chỉ nhận ăn hai miêng, hay vị ây chỉ nhận 
ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi 
sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, 
nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ ấy chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ây sống theo hạnh tiết chế ăn uống, 
cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy ăn rau, ăn 
cây kê, ăn gạo sống, ăn gạo rừng, ăn cây lau, ăn 
bột gạo, ấn bột gạo cháy, án bột vừng, ăn cỏ, ăn 
phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong rừng, ăn trái 
cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải 
gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm 
quăng đi, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây 
làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc vải từ có 
Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo băng 
tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, 
mặc áo 'băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông 
cú. Vị ấy là người sông nhồ râu tóc, là người theo 
tập tục sống nhố râu tóc, là người theo hạnh 
thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi 
chỏ hỏ, sông theo hạnh ngôi chỏ hỏ một cách tỉnh 
tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ 
năm trên 81iường gai, sống một đêm tắm ba lân, 
theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như 
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vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống thực hành 
các hạnh hành hạ, hành khô thân thê. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là kịch khô đạo lộ. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là trung đạo lộ? 

- Ở đây, này các Tyỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô 
găng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích 
khiến cho các ác, bắt thiện pháp đã sanh được trừ 
diệt, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ 
trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý 
muốn cô gắn ø, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể 
duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được 
quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý 
muốn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm. 


- Viấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục định 


tinh cần hành, tu tập thần túc thông câu hữu với 
tinh tân định tình cân hành, tu tập thần túc thông 
câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần 
túc thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành. 


- „ tập tu tẬp 2 Hàm tu tập niệm căn, tu 


căn, tu tẬp 


- sử tập tín lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực, tu 
tập định lực, tu tập tuệ lực, 
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- Tu tập niệm giác chỉ, tu tập trạch pháp giác chị, 
tu tập tinh tân giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập 
khinh an giác chị, tu tập định giác chị, tu tập xả 
giác chĩị, 

- Tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập 
chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh 
mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu 
tập chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 
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10 8 chánh đạo - Kinh Như Lai Thuyết 1 
— Tương V, 610 


Như Lai Thuyết I — 7ương V, 610 


1) Như vầy tôi nghe. 


mm... 


2) Tại đây, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 


-- Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người 
xuât gia không nên thực hành theo. 


3) Thế nào là hai? 


- Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, 
đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. 

- Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 

- Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là 
con đường Trung đạo, do Như Lai chánh 
giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ- 
kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mái, tác 
thành trí đưa đến an tịnh, thăng tri, giác ngộ, Niêt- 
bàn ? 


Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


Đây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đên an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 


3) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, 
khổ, ưu, não là khổ, oản gặp nhau là khổ, ải biệt ly 
là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn 
là khổ. 

6) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, 
chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, 
hữu di, phi hữu ái. 


7) Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, 
chính là ly tham, đoạn diệt, không có dự tàn khát ái 
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ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp 
rước. 


8) Đây là Thánh để vê Con Đường đưa đến Khổ 
diệi, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh 
dạo Tám ngành, tức là chánh trì kiến... chảnh định. 


9) Này các Ty-kheo, 


-_ Đây là Thánh để về Khổ, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, đối 
với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

- Đây là Thánh đề về Khô đã được liễu tri, đối 
với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


10) Này các Ty-kheo, 

-_ Đây là Thánh đề về Khô tập, đối với các pháp, 
từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

-_ Đây là Thánh đề về Khổ tập cần phải đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
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nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 
Đây là Thánh đề về Khổ tập đã đươc đoạn tận, 
đối với các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang 
sanh. 


11) Này các Tỷ-kheo, 


Đây là Thánh đế về Khổ diệt, đối với các 
pháp... quang sanh. 

Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 

Đây là Thánh đề về Khô diệt đã được chứng 
ngộ, đối với các pháp... quang sanh. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến khổ 
diệt, đối với các pháp... quang sanh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt cần phải tu tập, đối với các pháp... quang 
sanh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt đã được tu tập, đối với các pháp từ trước 
Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 
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13) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh để này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; thời này các Tý-kheo, cho đến khi ấy, 
trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không chứng tri đã chánh 
giác vô thượng Chánh Đắng Giác. 


14) Và cho đến khi nảo, nảy các Tỷ-kheo, trong bốn 
Thánh đến này, với ba chuyển và mười hai hành 
tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh 
tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, trong 
thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, Ta mới chứng tri đã chánh giác vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống 
cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa ". 


15) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ- 
kheo hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy 
này được tuyên bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp 
nhãn thanh tịnh, không cầu uế như sau: “Phàm vật 
øì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 


16) Và khi EfffØfTWAff ffÿ được Thé Tôn chuyền vận 
như vậy, chư Thiên cõi đât này lớn tiêng nói lên: 
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"Nay ME PIHTffẨfi › ày duoc Thể 76a ö ba- 
la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận một Pháp luân chưa từng được ai chuyển ván, 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, hay bất cứ một ai ở đời”. 


17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ 
đại Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: "Nay vô 
thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ 
chư Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp 
luân chưa từng được aI chuyển vận, Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ 
một a1 ở đời". 


18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại 
Thiên vương thiên, thời chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... 


... Chư Thiên Yàmà... chư Thiên Tusità... chư Hóa 
lạc thiên... chư Tha hóa tự tại thiên... chư Thiên ở 
Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: "Nay vô thượng 
Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một 
a1 ở đời". 


19) 
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20) Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: 
"Chắc chắn đã giác hiểu là Kondanna (Kiêu- 
trầnnhu)' Chắc chắn đã giác hiểu là 
Kondanna!"' 


Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Annàta 
Kondanna (A-nhã Kiêu-trân-như). 
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II 8 chánh đạo - Kinh THỪA TỰ PHÁP 
— 3 Trung I, 31 


KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayada sutta) 
— Bài kinh sô 3 — 7rung L, 3l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Câp Cô 
Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”", 
- "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 
Ta, không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 


TRUNG ĐẠO 66 


người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 
những người thừa tự pháp”, mà cả Ta cũng trở thành 
người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự pháp". 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 
thành những người mả người ta nói: "Cả Thây và trò 
là những người thừa tự pháp, không phải là những 
người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 
mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 
thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 
vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 
vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 
"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 
pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 
xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tý-kheo đến, đói 
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lả và kiệt sức. Ta có thê nói với hai vị ấy: "Này các 
Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 
ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 
Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ä ăn ây tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay Ta sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thê nghĩ như sau: 
"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 
là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quảng bỏ. 
Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuông chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 
pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật”. Đây là 
loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 
ăn này về trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 
kiệt sức". Rồi vị ây không ăn loại đồ ăn này và trải 
qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức. 


Tý-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 
thỏa thích, vừa ý; và đây là đỗ ăn tản thực của Thế 
Tôn, đáng được quãng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 
Thế Tôn sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
hay sẽ bỏ xuông chỗ nước không có chúng sanh 
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trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi 
ăn loại đô ăn ây, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 
đêm ngày hôm ây như vậy, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 
Tôn từ chô ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ây, Tôn giả Sariputfa, sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lâu, liên gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiên 
giả Tỷ-kheol" 


- "Thưa vâng Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. 


Tôn giả Sariputta nói: “Này các Hiển giả, như 
thế nào vị Đạo sự sông viên ly mà các đệ tử không 
tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 
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ly và các đệ tử tùy học viễn ly?" 


- "Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 
ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
giảng" - "Thưa vâng, Hiên giả", những Tỷ-kheo ây 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 
như sau: 


— Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 
các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự đây đủ, lười ¡ biếng, dẫn đầu 
về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp, đáng bị quở trách. 


—_ Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. 

— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
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trách. 

— Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. 

Này chư Hiển, các Thượng tọa Tý-kheo do ba 
trường hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên) 


... các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đảng 
bị quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ 
không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 
thọ Ty-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 
lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 
Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sư sông viên ly, các đệ 
f tày học viên ly? 
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Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ; và họ không sống 
trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 
nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 
trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 
ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 
Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 
pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 
không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 
rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đâu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 
Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 
trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 
đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sông viễn ly, các đệ 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 
nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 
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đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 
và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, như vậy là những 
trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 
viễn Ìy. 


Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp, và sân 
cũng là ác pháp, có một con đường Trunø đạo diệt 
trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển con đường Trung đạo ấy là gì, 
(con đường) khiên (tinh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đên tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn ? 


Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 
đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiền, 
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— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 
pháp, 
— Giả dỗi là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 
— Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 
— Man trá là á ác pháp và phản bội cũng là á ác pháp, 
— Ngoan cô là ác pháp và bồng bột nông nồi cũng 
là ác pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 
pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 
diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


Và này chư Hiển, con đường Trung đạo ấy là 
øì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 
trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 
Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SarIput(a. 
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12 Kinh VÔ TRÁNH PHÂẦN BIỆT - 139 
Trung LIL, 527 


KINH VÔ TRÁNH PHÂẦN BIỆT 
(Anaravibhanga suttam) 
— Bài kinh sô 139 — Trung II, 52 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Tại đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Vô 
tránh phân biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 


như sau: 
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— Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đề tiện, phàm 
phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích. Và cũng không nên hành trì tự kỷ 
khô hạnh, đau khô, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích. 

— Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường Trung 
đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, 
tác thành trí, đưa đên an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niêt-bàn. 

— Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau 
khi biệt tán thán và sau khi biệt chỉ trích, 
không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên 
thuyêt pháp. 

— Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán 
xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. 

— Không nên nói lên lời bí mật. 

— Mặt đối mặt (với ai), không nên nói lời mất 
lòng. 

— Nôn nói thật từ từ, không có vội vàng. 

— Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi 
quá xa ngôn ngữ thường dùng. 

= Như vậy là tông thuyết về vô tránh phân 
biệt. 


TRUNG ĐẠO tin: 


® Khi được nói đến "Chó có hành trì dục lạc, hạ 
hệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục dích, và cũng không nên 
hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không hiên hệ mục đích", do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


— Phàm lạc gì liên hệ với dục nhưng đam mê loại 
hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy 
là có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt 
não, thuộc tà đạo. 


— Phàm lạc øì liên kết với dục, nhưng không đam 
mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp 
như vậy không có đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. 

— Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, 
có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 

— Phàm không hành trì khô hạnh nào, đau khổ 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, pháp như vậy không có đau khổ, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
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não, thuộc chánh đạo”. 


Khi được nói đến "Chớ có hành trì dục lạc, hạ 
liệt, đê tiện, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khô 
hạnh, đau khô, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích", chính do duyên này, được nói đến như 
vậy. 


® Khi được nói đến 'Từ bó hai cực đoan ấy, có 
con đường Trung đạo đã được Nhự Lai giác 
ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niếễt-bàn"', do duyên 
øì được nói đến như vậy? 


— Đây là con đường Thánh tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. 

Khi được nói đến "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có 
con đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ.. 
giác ngộ, Niết-bàn", chính do duyên này, được nói 
đến như vậy. 


® Khi được nói đến ''Nên biết tán thán và nên biết 
chỉ trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ 
trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên 
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thuyết pháp", do duyên gì được nói đến như 
vậy? 


e Này các Tỷ-kheo, thế nào là tán thán, thê nào 
là chỉ trích, nhưng không thuyêt pháp? 


— VỊ ây chỉ trích một số người và nói như sau: 
: tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng 
đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tất cả những người ấy có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
đạo". 


— VỊ ây tán thán một số người và nói như sau: 
"Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, 
nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy không 
có đau khô, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 


„tr 


đạo”. 
— Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói 
như sau: "Những ai đam mê hành trì tự kỷ 
khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy 
đều có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có 
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nhiệt não, thuộc về tà đạo". 

— Ở đây, vị ây tán thán một số người và nói 
như sau: "Những ai không đam mê hành trì 
tự kỷ khô hạnh; đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ây đều không có đau khổ, không có phiền 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo". 

Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói 

như sau: " 


„tr 


— Ở đây, vị ây tán thán một số người và nói 
như sau: "Những aI đã đoạn tận hữu kiết sử, 
tất cả những vị ấy không có đau khổ, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo là có tán thán và 
có chỉ trích nhưng không thuyết pháp. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có tán 
thán và không có chỉ trích, nhưng có thuyêt 
pháp? 


—_ Vị áy RðfBfổi như sau: "Nffũfỹãï tìm tháy 
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lạc liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ 
hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tật cả những 
vị ấy có đau khổ, có phiên lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo”. 


—_ Vị ấy không nói: "Những ai tìm thấy lạc liên 
hệ với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, tất cả những vị ấy không có đau khô, 
không có phiền lao, không có ưu não, không 
có nhiệt não, thuộc chánh đạo". VỊ ấy 


không đau khổ, không có phiên 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo”. 


—. Vị ấy không nói: "Những ai đam mê hành trì 
tự kỷ khô hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những 
vị ấy có đau khô, có phiên lao, CÓ ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo". VỊ ây chỉ thuyết 
pháp và nói như sau: 

, CÓ phiên lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo.” 
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—_ Vị áy không nói: "Những ai không đam mê 
hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục 
đích, tất cả những vị ấy đều không có đau 
khổ, không có phiên lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. VỊ ây 
chỉ thuyết pháp và nói như sau: " 

, pháp này không 
có phiên lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não, thuộc về chánh đạo". 

—_ Vị ây không nói: "Những ai chưa đoạn tận 
hữu kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não”. 


—- Vị ây không nói như sau: "Những ai đã đoạn 
tận hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có 
đau khổ, không có phiên lao, không có ưu 
não, không có nhiệt não. "Vị ấy chỉ thuyết 
pháp và nói như sau: "Và khi hữu kiết sử 
được đoạn tận, hữu được đoạn tận". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo là không tán thán, 
không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. 


Khi được nói đên "Nên biệt tán thán và nên biệt 


TRUNG ĐẠO 83 


chỉ trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ 
trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyêt 
pháp”, chính do duyên này được nói đên như vậy. 


«@" Khi được nói đên ''Nên biết phán xét về lạc; sau 
khi biêt pháp xét vê lạc, nên chú tâm vào nội 
lạc ”, do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng 
này. Thế nảo là năm? Các sắc pháp do mắt nhận 
thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn; các tiếng do ta1 nhận thức, ...; các 
hương do mũi nhận thức, ....; các vị do lưỡi 
nhận thức....; các xúc do thân cảm giác, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy là năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Này các Ty-kheo, 


—_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bắt 
thiện pháp chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có 
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tứ. Đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


Khi được nói đên "Nên biệt phán xét về lạc; sau 
khi phán xét vê lạc, hãy chú tâm vào nội lạc”, do 
chính duyên này được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến "Không nên nói lên lời bí mật. 
Mặt đôt mặt (với a0, không nên nói lời mắt 
lòng ", do duyên gì được nói đên như vậy? 


— Tại đây, này các Tý-kheo, biết được một lời bí 
mật là không thực, hư vọng, không liên hệ mục 
đích, nêu có thê được, chớ nói lên lời bí mật ây. 

—. Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không 
hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy 


— Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không 
hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biêt 
thời nói lên lời bí mật ấy. 


— Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) 
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là không thực, hư vọng, không liên hệ mục 
đích, nêu có thê được, mặt đôi mặt; chớ có nói 
lên lời nói mât lòng ây. 

— Nêu biệt một lời mât lòng, mặt đôi mặt (với a1) 
là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ 
mục đích, 

—_ Và nêu biêt một lời mât lòng, mặt đôi mặt (với 
a1) là thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích; 
ở đây nên biệt thời nói lên lời mât lòng ây. 

Khi được nói đên "Không nên nói lên lời bí mật, 
mặt đôi mặt (với a1), không nên nói lên lời mât lòng”, 
do chính duyên này được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến "Nên nói thật từ từ, chớ có vội 
vàng “, do duyên gì được nói đên như vậy? 


Ơ đây, này các Tỷ-kheo, nêu nói vội vàng, thời 


Lời nói một người vội vàng không được rõ ràng 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, nói lời từ từ, 


Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và 
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được nhận hiêu. 
Khi được nói đên "Nên nói thật từ từ, chớ có nói 
vội vàng ”, chính do duyên này được nói đên như 
vậy. 


® Khi được nói đếm '"Chớ có chấp trước địa 
phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng ”, do duyên øì, được nói đền nh vậy? 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là chấp trước địa 
phương ngữ và đi quả xa ngôn ngữ thường 
dùng ? Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, trong nhiều 
quốc độ, người ta biết (những chữ) Pati... 
Patta... Vitha.. Sarava.. Dharopa.. Pona... 
Pisila. Như vậy, như họ biết trong các quốc độ 
ây những chữ là như vậy, như vậy, có người lại 
làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và 
nói: "Chỉ như vây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng". Như vậy, này các Tý-kheo, là chấp 
trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ 
thường dùng. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không chấp 
trước địa phương ngữ, Không đi quá xa ngôn 
ngữ thường dùng ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
trong nhiều quốc độ, người ta biết những chữ 
PaHl.. Patta.. Vittha.. Sarava... Dharopa... 
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Pona.. Pisila.. Như vậy, như họ biết trong các 
quôc độ ây, những chữ là như vậy, như vậy, 


", Như 
vậy, này các Tý-kheo là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng. 


Khi được nói đến "Chớ có chấp trước địa 
phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng”, do chính duyên này được nói đên như vậy. 


— Ở đây, này các Tý-kheo, phàm I 
loại hỷ, hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 
Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
Rnitiainnntiramio dài hạ 


liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, pháp như vậy không 
có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu 
não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm hành trì tự kỷ 
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khô hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, 
thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu 
tránh. 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm không có hành 
trì tự kỷ khổ hạnh, không đau khổ, không xứng 
bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy không có đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


Nai đây, này các Tỷ-kheo, đây là Trung đạo đã 


được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bản. Pháp này không có đau khể, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp 


—> Tại đây, này các Tỷ-kheo, 
này, pháp này 
có đau khô, có phiên lao, có ưu não, có phiền 
não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 
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> Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


; pháp 
này không có đau khô, không có phiên lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


e© Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp dục lạc này là 
uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, pháp này 
là pháp có đau khô, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


© Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp xuất ly lạc, 


viễn ly lạc, an tịnh lạc, pháp này là pháp không 
đau khổ, không phiền lao, không ưu não, không 
nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này 
là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


2 
^ 


háp này là pháp có đau khổ, có phiên 
lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do 
vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp này là pháp có đau khô, có 
phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 
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Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp này là pháp không đau khô, không 
có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


, pháp 
này là pháp có đau khô, có phiên lao, có ưu não, 
có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm 


pháp không đau khô.. thuộc chánh đạo. Do vậy, 
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pháp này là pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tyỷ-kheo, phàm lời nói nào 
được nói lên một cách vội vàng, pháp này có 
đau khô... tà đạo... pháp hữu tránh. 


— Tại đây này các Tỷ-kheo, phàm lời nói nào 
ị , pháp này không 
có đau khô.. chánh đạo.. pháp vô tránh. 


Tại đây, này các Tỷ-kheo, 


, pháp này là pháp có đau khô.. thuộc vê 
tà đạo... pháp hữu tránh. 


Tại đây, này các Ty-kheo, 


khổ... thuộc về chánh đạo... pháp vô tránh. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu 
học như sau: “Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và 
chúng ta sẽ biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu 
tránh pháp và sau khi biết vô tránh pháp, chúng ta 
sẽ hành trì vô tránh đạo”. Và này các Tỷ-kheo, Thiện 
gia nam tử Subhuti (Tu-bồ-đề) đã hành trì vô tránh 
pháp. 


TRUNG ĐẠO 02 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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